
STT
Mã định 

danh Bộ 
Họ tên Ngày sinh

Giới 

tính
Dân tộc Nới sinh Trạng thái

1 7925717206 Trần Bảo An 30/12/2011 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

2 7925714530 Hồ Ngọc Vân Anh 01/01/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

3 7973920602 Kim Ngọc Ánh 16/04/2011 Nữ Kinh Tỉnh Cà Mau Đang học

4 7925725580 Đặng Nguyễn Trí Bảo 14/06/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

5 9625733525 Nguyễn Gia Bảo 24/06/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

6 5225737732 Văn Công Đài 23/09/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Định Đang học

7 7910125602 Trần Thanh Hải 08/05/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

8 7925737727 Bùi Hồ Nhật Hào 20/08/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

9 9168859736 Nguyễn Ngọc Hân 23/09/2011 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

10 9425715065 Trương Gia Hân 04/10/2012 Nữ Khơ-me Tỉnh Sóc Trăng Đang học

11 7948393031 Lê Anh Huy 02/08/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

12 7925714823 Nguyễn Duy Hưng 07/12/2011 Nam Kinh Tỉnh Trà Vinh Đang học

13 7925715609 Nguyễn Trần Duy Khang 21/03/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

14 7925716170 Võ Chí Khánh 29/07/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

15 7925716207 Bùi Đăng Khoa 12/05/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

16 7925717765 Nguyễn Mai Khôi 30/05/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

17 6464029338 Phạm Đức Lâm 24/01/2012 Nam Kinh Tỉnh Gia Lai Đang học

18 8725717006 Lê Mỹ Linh 21/07/2012 Nữ Kinh Tỉnh Đồng Tháp Đang học

19 7024068566 Nguyễn Văn Lợi 07/09/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

20 7925718044 Ngô Thị Thúy Nga 24/04/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

21 7910467012 Võ Hà Bảo Ngân 16/02/2012 Nữ Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

22 7914269366 Lý Bảo Ngọc 11/03/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

23 7943554120 Nguyễn Tâm Ngọc 06/12/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

24 7913465364 Võ Nguyễn Hồng Nhi 04/06/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

25 7925724018 Nguyễn Minh Nhựt 29/01/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

26 8925724778 Trần Tiến Phát 12/07/2012 Nam Kinh Tỉnh An Giang Đang học

27 7925722889 Phan Hà Trúc Phương 07/01/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

28 7910125659 Đỗ Minh Quân 23/02/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

29 7914271285 Đặng Tấn Sang 12/02/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

30 7925729046 Đỗ Huỳnh Ngọc Sơn 25/02/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

31 8776164897 Lê Trần Gia Thái 22/05/2011 Nam Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

32 3825728957 Hà Thị Bảo Thi 25/09/2012 Nữ Mường Tỉnh Thanh Hóa Đang học

33 7925736041 Võ Minh Thy 26/09/2012 Nữ Kinh Tỉnh Tiền Giang Đang học

34 7914327902 Lê Đoàn Thủy Tiên 20/11/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

35 7925732697 Dương Mai Thanh Kim Tiền 28/01/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

36 7225734929 Nguyễn Hoàng Minh Trọng 01/11/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

37 7914273551 Hồ Thị Ngọc Trúc 30/04/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

38 7925733653 Lê Cát Tường 30/03/2011 Nữ Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

39 9625735709 Hoàng Thiên Vũ 11/09/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

40 7913509442 Lê Ngọc Như Ý 23/02/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học
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Năm học: 2024-2025                GVCN: HUỲNH HỮU LỘC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỒ CHÍ MINH



STT

Mã định 

danh Bộ 

GD&ĐT

Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc Nới sinh Trạng thái

1 7910128284 Lê Khánh An 17/02/2012 Nữ Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

2 7925717456 Bùi Phan Bảo Anh 14/12/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

3 7948393043 Lê Gia Bảo 01/12/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

4 3425737386 Nguyễn Thị Thanh Bình 03/09/2012 Nữ Kinh Tỉnh Thái Bình Đang học

5 7914276569 Phạm Chí Bình 03/11/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

6 7282551911 Đặng Hoàng Bảo Châu 21/07/2012 Nữ Kinh Tỉnh Tây Ninh Đang học

7 7925736934 Nguyễn Tấn Đạt 19/12/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

8 7923105720 Nguyễn Tấn Hào 14/11/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

9 7276164895 Võ Nguyệt Hằng 02/04/2012 Nữ Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

10 7925738614 Nguyễn Ngọc Hân 29/06/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

11 8003878026 Bùi Mạnh Hiếu 29/12/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

12 7925715366 Mai Văn Huy 05/02/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

13 7914279326 Nguyễn Trần Đăng Khoa 15/07/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

14 7925423345 Võ Đăng Khoa 04/10/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

15 9325715935 Phạm Lê Đăng Khôi 25/11/2011 Nam Kinh Tỉnh Hậu Giang Đang học

16 8225716475 Huỳnh Huy Quang Lê 25/06/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

17 7925716739 Nguyễn Ngọc Ánh Linh 15/03/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

18 7914242523 Tô Phương Linh 31/07/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

19 7525718488 Hỷ Minh Long 09/03/2012 Nam Nùng Tỉnh Đồng Nai Đang học

20 7925718051 Phạm Ngọc Nga 22/01/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

21 7925721077 Nguyễn Đào Kim Ngọc 25/11/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

22 7910128342 Thạch Bảo Ngọc 31/08/2012 Nữ Khơ-me Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

23 7925720189 Trần Huỳnh Như Ngọc 03/01/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

24 9625720955 Huỳnh Thị Kim Như 19/01/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

25 7925727488 Đặng Tấn Phát 02/01/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

26 7948393045 Bùi Tuấn Phong 12/11/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

27 7925726603 Nguyễn Hoài Phúc 17/10/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

28 7910190829 Trịnh Hoài Phương 26/08/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

29 7925732225 Nguyễn Tấn Tài 20/12/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

30 7925726567 Nguyễn Ngọc Tâm 11/11/2012 Nữ Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

31 7925731661 Lý Bảo Thái 19/12/2012 Nam Hoa Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

32 7925735073 Nguyễn Hạo Thiên 08/04/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

33 7925732178 Võ Anh Thơ 13/02/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

34 7925730964 Nguyễn Thanh Thuận 11/05/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

35 8425735440 Dương Ngọc Tiên 16/12/2012 Nữ Kinh Tỉnh Yên Bái Đang học

36 9476094283 Nguyễn Thị Xuân Trang 21/04/2012 Nữ Kinh Tỉnh Sóc Trăng Đang học

37 3626904354 Trần Thị Bảo Trâm 29/03/2012 Nữ Kinh Tỉnh Nam Định Đang học

38 7943554132 Huỳnh Hữu Trọng 05/09/2011 Nam Kinh Tỉnh Cà Mau Đang học

39 7925735502 Nguyễn Hiếu Trung 16/08/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

40 7925736330 Đỗ Thị Cẩm Vân 29/01/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỒ CHÍ MINH

PHÒNG GDĐT CỦ CHI

Trường THCS Trung An
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STT

Mã định 

danh Bộ 

GD&ĐT

Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc Nới sinh Trạng thái

1 7925714579 Cao Kim Anh 25/04/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

2 7925717470 Trần Minh Anh 25/01/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

3 4225733512 Nguyễn Lê Duy Bảo 03/01/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

4 7914267685 Huỳnh Ngọc Long Châu 24/04/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

5 6625737432 Lê Thị Hiền Diệu 20/08/2012 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Đang học

6 7925738674 Nguyễn Thành Đạt 24/09/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

7 8225738629 Trần Thiện Đạt 18/03/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

8 9425715080 Lê Minh Đức 21/09/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

9 5148393027 Phạm Gia Hào 03/09/2012 Nam Kinh Tỉnh Quảng Ngãi Đang học

10 6825738115 Nguyễn Ngọc Gia Hân 03/07/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

11 7910190798 Lý Quốc Huy 30/04/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

12 7925714783 Nguyễn Hồ Gia Huy 20/02/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

13 7925715073 Hồ Võ Thanh Hương 04/04/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

14 7925715860 Trần Anh Khôi 17/10/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

15 8952399495 Lê Trung Kiên 24/04/2012 Nam Kinh Tỉnh An Giang Đang học

16 7548393035 Lê Tuấn Kiệt 09/02/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

17 7976381102 Nguyễn Phương Linh 29/10/2011 Nữ Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

18 7925716994 Võ Phượng Loan 29/07/2012 Nữ Kinh

Bệnh viện Bình 

DươngThành phố Thủ Đang học

19 7925717187 Mai Hoàng Long 27/05/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

20 7943554104 Võ Tấn Lộc 05/09/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

21 9625718014 Lê Kim Ngân 30/05/2012 Nữ Kinh Tỉnh Cà Mau Đang học

22 7914269902 Trần Khánh Ngọc 25/09/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

23 7910467023 Võ Trần Thảo Ngọc 17/07/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

24 7914254696 Nguyễn Lê Thanh Nguyên 04/01/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

25 7248393024 Nguyễn Huỳnh Tố Như 15/11/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

26 7914229994 Nguyễn Hoàng Đại Phát 23/12/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

27 8325727430 Võ Thành Phát 18/02/2012 Nam Kinh Tỉnh Bến Tre Đang học

28 9643554116 Trần Văn Phong 28/05/2012 Nam Kinh Tỉnh Cà Mau Đang học

29 9425731128 Lâm Di Quân 04/10/2012 Nữ Kinh Tỉnh Sóc Trăng Đang học

30 9125732668 Tạ Chí Tài 15/07/2012 Nam Kinh Tỉnh Kiên Giang Đang học

31 7925728144 Mai Quốc Thái 20/10/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

32 7948393049 Hồ Thanh Thảo 04/11/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

33 5225729990 Nguyễn Ngọc Thiên 11/06/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Định Đang học

34 9425734090 Đào Oanh Thư 08/09/2012 Nữ Kinh Tỉnh Bình Thuận Đang học

35 7925736012 Võ Huỳnh Trâm 04/12/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

36 7910190860 Phạm Huy Triều 30/03/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

37 7943792492 Ngô Nguyễn Thanh Trúc 02/07/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

38 7925734577 Trương Tấn Trường 27/12/2012 Nam Kinh Tỉnh Tiền Giang Đang học

39 7925735412 Lầy Gia Ngọc Tuyền 12/07/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

40 3825735475 Nguyễn Thị Thanh Xuân 27/01/2012 Nữ Kinh Tỉnh Thanh Hóa Đang học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỒ CHÍ MINH

PHÒNG GDĐT CỦ CHI

Trường THCS Trung An
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Năm học: 2024-2025                GVCN: VŨ NGỌC THANH



STT

Mã định 

danh Bộ 

GD&ĐT

Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc Nới sinh Trạng thái

1 7925717420 Nguyễn Hoàng Vân Anh 24/12/2012 Nữ Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

2 5225733550 Nguyễn Tuấn Bão 03/11/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Định Đang học

3 7925737713 Vũ Nguyên Chương 23/05/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

4 7925736900 Nguyễn Ngọc Linh Đan 11/10/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

5 7925714833 Nguyễn Thành Đô 18/12/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

6 7925737421 Đỗ Hoàng Minh Đức 15/09/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

7 7925715088 Bùi Ngọc Thái Hà 23/09/2012 Nữ Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

8 8076434374 Phạm Gia Hân 12/10/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

9 7943554180 Nguyễn Thanh Hiếu 08/10/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

10 7925715616 Nguyễn Huỳnh Nguyên Khang 29/12/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

11 9668859737 Đinh Hoài Khắc 16/11/2012 Nam Kinh Tỉnh Cà Mau Đang học

12 7925718062 Phan Bảo Khương 15/09/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

13 7910125741 Nguyễn Gia Kiệt 22/10/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

14 7913516396 Trần Quỳnh Phương Linh 19/02/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

15 3064029254 Giang Nguyễn Bảo Long 30/09/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

16 7910128321 Nguyễn Hồng Ngọc Mai 06/09/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

17 7910128326 Nguyễn Hồng Trúc Mai 06/09/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

18 9425717736 Danh Văn Mel 16/05/2012 Nam Khơ-me Tỉnh Sóc Trăng Đang học

19 9448393037 Hà Thanh Ngọc My 10/04/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

20 8725718505 Nguyễn Thị Kim Ngân 16/07/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

21 7914277701 Nguyễn Hữu Nghĩa 12/12/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

22 7925719367 Hồ Bảo Ngọc 16/07/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

23 7948393034 Nguyễn Minh Nguyệt 05/08/2012 Nữ Kinh Tỉnh Vĩnh Phúc Đang học

24 7948393040 Nguyễn Vương Nhi 05/11/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

25 7959137015 Nguyễn Quỳnh Như 06/01/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

26 7925724875 Võ Thanh Phong 24/10/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

27 7925728245 Đặng Trọng Phúc 03/01/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

28 7925729069 Hồ Nguyễn Minh Phúc 27/07/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

29 9673920604 Dương Thị Ngọc Quyền 23/09/2012 Nữ Kinh Tỉnh Cà Mau Đang học

30 7925727382 Nguyễn Thanh Tân 25/04/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

31 7914216441 Lê Nguyễn Hữu Thiện 20/06/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

32 7943792491 Nguyễn Ngọc Anh Thơ 02/04/2012 Nữ Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

33 9425734545 Nguyễn Anh Thư 24/12/2012 Nữ Kinh Tỉnh Tiền Giang Đang học

34 7925734606 Võ Ngọc Trâm 21/07/2012 Nữ Kinh Tỉnh An Giang Đang học

35 7925736226 Võ Thanh Trúc 21/07/2012 Nữ Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

36 7976166856 Võ Thanh Tú 11/10/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

37 7925736236 Mai Hoàng Như Ý 25/07/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

38 Lê Đức Duy Nam

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỒ CHÍ MINH

PHÒNG GDĐT CỦ CHI

Trường THCS Trung An
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Năm học: 2024-2025                GVCN: NGUYỄN THÀNH TRUNG



STT

Mã định 

danh Bộ 

GD&ĐT

Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc Nới sinh Trạng thái

1 7925725630 Nguyễn Hoàng Bảo 26/09/2012 Nam Kinh Tỉnh Bến Tre Đang học

2 7925736911 Nguyễn Xuân Bình 14/06/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

3 7925737768 Hoàng Khánh Duy 14/02/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

4 7925738129 Nguyễn Ngọc Linh Đan 04/09/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

5 7964029336 Quách Ngọc Đan 27/01/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

6 7929809758 Nguyễn Huy Đoàn 06/06/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

7 7927855491 Bùi Thị Bảo Hân 26/07/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

8 7925715334 Nguyễn Phúc Hòa 13/04/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

9 5225738598 Huỳnh Lương Khánh Hoàng 29/09/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Định Đang học

10 9125716186 Huỳnh Quốc Khải 23/03/2012 Nam Kinh Tỉnh Kiên Giang Đang học

11 7914222881 Hồ Quốc Kiệt 10/09/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

12 9473920599 Quách Tuấn Kiệt 17/06/2012 Nam Kinh Tỉnh Sóc Trăng Đang học

13 8925717196 Nguyễn Minh Kỳ 21/11/2012 Nam Kinh Tỉnh An Giang Đang học

14 7973920600 Huỳnh Gia Long 27/01/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

15 7923436444 Dương Minh Luân 01/10/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

16 7925717510 Phan Trúc Ly 24/04/2011 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

17 3825718459 Ngô Công Minh 02/06/2012 Nam Kinh Tỉnh Thanh Hóa Đang học

18 7925717708 Phạm Hà Thảo My 12/02/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

19 7914229755 Trần Minh Nam 06/03/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

20 7925721005 Tăng Võ Thu Ngân 28/01/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

21 7925721911 Đặng Ngọc Nhi 04/08/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

22 7925724913 Nguyễn Ngọc Nhi 11/04/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

23 7048393041 Trần Phương Nhi 12/11/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

24 5225723903 Nguyễn Quỳnh Như 30/09/2012 Nữ Kinh Tỉnh Bình Định Đang học

25 7948393046 Bùi Ngọc Yến Phương 06/09/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

26 5125727406 Nguyễn Văn Trung Phương 08/10/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

27 8025725813 Nguyễn Hoàng Quí 19/12/2011 Nam Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

28 7948393047 Bùi Ngọc Yến Quỳnh 06/09/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

29 7925734145 Cao Thanh Tâm 31/12/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

30 9643792489 Huỳnh Ngọc Thái 12/07/2012 Nam Kinh Tỉnh Cà Mau Đang học

31 7925733096 Đoàn Mạnh Thuận 29/07/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

32 7914252747 Nguyễn Hoàng Anh Thư 12/04/2012 Nữ Kinh Tỉnh Khánh Hòa Đang học

33 7949288829 Phan Thị Minh Thư 06/03/2012 Nữ Kinh Tỉnh Kiên Giang Đang học

34 8225735424 Nguyễn Minh Tiến 20/02/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

35 4925734529 Lương Ngọc Bảo Trân 08/09/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

36 9425735456 Nguyễn Phan Thế Vân 15/07/2012 Nam Kinh Tỉnh Bạc Liêu Đang học

37 7925736003 Nguyễn Lưu Ngọc Vy 23/03/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

38 7249422634 Nguyễn Ngọc Như Ý 29/07/2012 Nữ Kinh Tỉnh Tây Ninh Đang học
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1 7925717436 Trần Hoàng Anh 14/02/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

2 8925736877 Phan Trần Thế Bảo 18/07/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

3 7925736946 Trương Khánh Bình 04/04/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

4 7925737747 Hoàng Dũng 03/05/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

5 7925738170 Nguyễn Tuấn Duy 23/02/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

6 1924743036 Đồng Thị Ánh Dương 29/12/2012 Nữ Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

7 7910190775 Trần Trương Quốc Đạt 14/10/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

8 7943554174 Trần Thanh Hà 07/08/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

9 5176164894 Thới Trần Minh Hải 08/11/2011 Nam Kinh Tỉnh Thanh Hóa Đang học

10 7948393030 Nguyễn Kim Hoàng 10/06/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

11 3325714798 Phạm Như Huy 31/10/2012 Nam Kinh Tỉnh Hưng Yên Đang học

12 9676164896 Phạm Hoàng Huynh 17/04/2012 Nam Kinh Tỉnh Cà Mau Đang học

13 7925715326 Nguyễn Đặng Duy Khang 19/01/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

14 9625715897 Phan Huỳnh Kim Khánh 19/06/2012 Nữ Kinh Tỉnh Cà Mau Đang học

15 7964029279 Trần Phạm Gia Kiệt 28/03/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

16 7949288826 Huỳnh Nguyễn Khánh Linh 15/02/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

17 7914238240 Phí Hoàng Long 19/11/2012 Nam Kinh Tỉnh Thái Bình Đang học

18 3825721101 Nguyễn Thị Huyền My 28/02/2012 Nữ Kinh Tỉnh Thanh Hóa Đang học

19 9625720165 Trần Diễm My 24/04/2012 Nữ Kinh Tỉnh Cà Mau Đang học

20 7925721026 Nguyễn Mỹ 20/04/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

21 7925722971 Nguyễn Thị Kim Ngân 07/11/2012 Nữ Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

22 7925721846 Nguyễn Bảo Linh Nghi 17/12/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

23 7925718443 Đồng Gia Nghĩa 18/07/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

24 7914275435 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi 09/02/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

25 7925726734 La Quỳnh Như 23/02/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

26 7948393044 Võ Mai Thảo Như 06/12/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

27 7925728161 Đoàn Mạnh Quân 12/04/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

28 8243554122 Nguyễn Ngọc Quí 09/11/2012 Nam Kinh Tỉnh Tiền Giang Đang học

29 7925731039 Nguyễn Phạm Nhã Qúi 26/02/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

30 7925733106 Võ Ngọc Tâm 25/07/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

31 7925731712 Thái Tiến Thịnh 13/10/2012 Nam Khơ-me Tỉnh Trà Vinh Đang học

32 7925734954 Trần Kim Thư 14/10/2012 Nữ Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

33 7913477692 Võ Anh Thư 19/10/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

34 4925734120 Nguyễn Phan Bảo Trân 11/12/2012 Nữ Kinh Tỉnh Đắk Lắk Đang học

35 7924883806 Lê Hùng Vĩ 27/11/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

36 7925735048 Nguyễn Thúy Vy 08/09/2012 Nữ Kinh Tỉnh Bình Dương

37 Đồng Nguyễn lệ Phương Nữ

38 Lê Hoài Nam Nam
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1 7943554105 Nguyễn Hồng Ân 20/08/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

2 9225733586 Nguyễn Thành Công 06/08/2012 Nam Kinh Thành phố Cần Thơ Đang học

3 7925733538 Bùi Chí Dũng 07/07/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

4 7925737409 Phan Thị Thùy Dương 14/12/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

5 7952399492 Trương Thanh Hải 21/07/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

6 7910467001 Trần Ngọc Mai Hân 05/04/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

7 4925715629 Lê Minh Hiếu 24/05/2012 Nam Kinh Tỉnh Bến Tre Đang học

8 5225716743 Nguyễn Thành Khả 19/02/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Định Đang học

9 7948393032 Đỗ Duy Khang 02/12/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

10 7925715378 Nguyễn Hoàng Khang 24/09/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

11 7925715643 Đỗ Ngọc Khanh 04/01/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

12 7925716734 Võ Ngọc Băng Kim 17/08/2012 Nữ Kinh Tỉnh Tây Ninh Đang học

13 7925716158 Nguyễn Quang Lâm 12/11/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

14 9673920603 Nguyễn Phước Lộc 17/12/2012 Nam Kinh Tỉnh Cà Mau Đang học

15 7936364912 Nguyễn Ngọc Khởi My 22/11/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

16 7948393039 Trịnh Lâm Hà My 17/02/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

17 7925720109 Võ Khánh Nam 24/05/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

18 7925732192 Lương Quỳnh Nga 22/11/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

19 7976381159 Lê Kim Ngân 16/09/2012 Nữ Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

20 7925720987 Nguyễn Chí Nghĩa 19/09/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

21 7943554118 Bùi Lam Ngọc 09/02/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

22 4025723976 Trần Đình Nguyên 28/10/2012 Nam Kinh Tỉnh Nghệ An Đang học

23 7925724044 Lê Hoàng Nhân 31/03/2012 Nam Kinh Tỉnh Đồng Tháp Đang học

24 7922691431 Trương Thiện Nhân 16/06/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

25 7910128345 Phùng Tuyết Nhi 05/09/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

26 8925730152 Nguyễn Huỳnh Mai Phương 19/07/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

27 7925728208 Nguyễn Lương Hà Minh Phương 10/04/2012 Nữ Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

28 7925724757 Lê Minh Quân 27/06/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

29 4025729004 Lê Văn Hồng Quân 16/06/2012 Nam Kinh Tỉnh Thanh Hóa Đang học

30 7925728229 Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh 10/09/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

31 7925730120 Vũ Phương Thảo 26/09/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

32 7925735491 Tống Thị Như Thủy 08/04/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

33 7910467045 Nguyễn Ngọc An Thy 03/09/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

34 7910467050 Trần Hoàng Anh Tiến 22/10/2012 Nam Kinh Tỉnh Bình Dương Đang học

35 7925734072 Võ Hồng Trang 18/11/2012 Nữ Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

36 7910467035 Huỳnh Triều 01/03/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

37 7925736344 Phạm Tấn Tú 27/10/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học

38 6625342118 Hồ Thiên Phong Vũ 31/07/2012 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh Đang học
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